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TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT - MÃ TUYỂN SINH GHA VÀ GSA 

(Kèm theo Công văn số 336 /ĐHGTVT-KTĐBCLĐT ngày 23/6/2022  

của Trường Đại học GTVT) 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                     

                                      TÓM TẮT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH  NĂM 2022 

I. Thông tin chung 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học GTVT. 

2. Mã trường: GHA (Trụ sở chính tại Hà Nội) và GSA (Phân hiệu tại TP. HCM) 

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):  

- Trụ sở chính: Số 3 phố Cầu giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội; 

- Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh: 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: utc.edu.vn và utc2.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):  

Mã tuyển sinh GHA (tại Hà Nội): Website: tuyensinh.utc.edu.vn; Fanpage:dhgtvtcaugiay. 

Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM): Website: tuyensinh.utc2.edu.vn; Fanpage: utc2hcmc   

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:  

 - Mã tuyển sinh GHA (Tại HN): 024.37606352;  

 - Mã tuyển sinh GSA (tại phân hiệu TP. HCM) 028.38962819. 

II. Tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2022  

II.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh bao gồm 

- Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.  

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học GTVT. 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định. 

II.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước. 

II.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 4 phương thức 

II.3.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022 và 

học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.  

II.3.1.1. Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng 

điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có). 

II.3.1.2. Xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Cụ thể: 

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 

3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường theo 
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ngành phù hợp với môn thi. Cụ thể như sau: 

TT 
Tên môn thi HSG/ 

Nội dung đề tài dự thi 
Tên ngành xét tuyển 

1 Toán Tất cả các ngành 

2 Vật lý Tất cả các ngành 

3 Hóa học Tất cả các ngành 

4 Sinh học Kỹ thuật môi trường 

5 Tin học Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

- Phương thức 2:  

Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã GHA): Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ THPT, 

không xét học bạ GDTX) để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT 

có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 

11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký 

xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn 

nào dưới 5,00 điểm. 

Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh (mã GSA): Sử dụng kết quả học tập 

THPT để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn 

học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung bình lớp 11 cộng điểm trung 

bình học kỳ I lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 

5,50 điểm. 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực 

của Đại học Quốc gia HCM với một số ngành tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP.HCM.  

- Phương thức 4: Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày 

xét tuyển) và tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường 

đạt từ 12.0 điểm trở lên (môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ). 

II.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và 

trình độ đào tạo (bảng dưới). 
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I. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã GHA) 

Các chương trình đại trà 

1 
Đại 

học 
7340101 

Quản trị kinh 

doanh 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
70 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 35 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
15 K01 TO K02 TO     

2 
Đại 

học 
7340301 Kế toán 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
80 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 35 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
15 K01 TO K02 TO     

3 
Đại 

học 
7340201 

Tài chính - Ngân 

hàng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
60 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 10 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
10 K01 TO K02 TO     

4 
Đại 

học 
7510605 

Logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
95 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
20 K01 TO K02 TO     

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
5 TLI TO THI TO TVI TO   

5 
Đại 

học 
7310101 Kinh tế 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
75 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
10 K01 TO K02 TO     

6 
Đại 

học 
7810103 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
70 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   
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7 
Đại 

học 
7840101 Khai thác vận tải 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
120 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 60 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

8 
Đại 

học 
7840104 Kinh tế vận tải 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
120 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 60 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

9 
Đại 

học 
7580301 Kinh tế xây dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
75 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 50 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

10 
Đại 

học 
7580302 Quản lý xây dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
55 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

11 
Đại 

học 
7580106 

Quản lý đô thị và 

công trình 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

12 
Đại 

học 
7460112 Toán ứng dụng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
35 A00 TO A01 TO D07 TO   

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
10 K01 TO K02 TO     

13 
Đại 

học 
7480101 

Khoa học máy 

tính 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
10 K01 TO K02 TO     

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO     

14 
Đại 

học 
7480201 

Công nghệ thông 

tin 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
295 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
50 K01 TO K02 TO     
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15 
Đại 

học 
7510104 

Công nghệ kỹ 

thuật giao thông 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
40 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

16 
Đại 

học 
7520320 

Kỹ thuật môi 

trường 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
40 A00 TO B00 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO B00 TO D01 TO D07 TO 

17 
Đại 

học 
7520103 Kỹ thuật cơ khí 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
95 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 50 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
20 K01 TO K02 TO     

18 
Đại 

học 
7520114 

Kỹ thuật cơ điện 

tử 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
70 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
15 K01 TO K02 TO     

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
5 TLI TO THI TO TVI TO   

19 
Đại 

học 
7520115 Kỹ thuật nhiệt 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
55 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
10 K01 TO K02 TO     

20 
Đại 

học 
7520116 

Kỹ thuật cơ khí 

động lực 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
105 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 55 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
20 K01 TO K02 TO     

21 
Đại 

học 
7520130 Kỹ thuật ô tô 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
190 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
30 K01 TO K02 TO     
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22 
Đại 

học 
7520201 Kỹ thuật điện 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
75 A00 TO A01 TO D07 TO   

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
20 K01 TO K02 TO     

23 
Đại 

học 
7520207 

Kỹ thuật điện tử -  

viễn thông 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
180 A00 TO A01 TO D07 TO   

200 Xét học bạ THPT 50 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
40 K01 TO K02 TO     

24 
Đại 

học 
7520216 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
110 A00 TO A01 TO D07 TO   

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội 
40 K01 TO K02 TO     

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO     

25 
Đại 

học 
7520218 

Kỹ thuật robot và 

trí tuệ nhân tạo 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
45 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả đánh giá tư duy 

năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội  
15 K01 TO K02 TO     

26 
Đại 

học 
7520219 

Hệ thống giao 

thông thông minh 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

27 
Đại 

học 
7580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
195 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 110 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

28 
Đại 

học 
7580210 

Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

29 
Đại 

học 
7580202 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thuỷ 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
35 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 
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T

T 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

Tên ngành/ nhóm 

ngành xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 

XT 

Tên phương thức xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

30 
Đại 

học 
7580205 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
395 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 180 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao 

31 
Đại 

học 

7340101 

QT 

Quản trị kinh 

doanh (Chương 

trình chất lượng 

cao Quản trị kinh 

doanh Việt - Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
35 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

32 
Đại 

học 

7340301 

QT 

Kế toán (Chương 

trình chất lượng 

cao Kế toán tổng 

hợp Việt - Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
45 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

33 
Đại 

học 

7480201 

QT 

Công nghệ thông 

tin (Chương trình 

chất lượng cao 

Công nghệ thông 

tin Việt - Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D07 TO   

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D07 TO   

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO     

34 
Đại 

học 

7520103 

QT 

Kỹ thuật cơ khí 

(Chương trình 

chất lượng cao Cơ 

khí ô tô Việt - 

Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

35 
Đại 

học 

7580201 

QT 

Kỹ thuật xây 

dựng (Chương 

trình tiên tiến Kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
5 TLI TO THI TO TVI TO   
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Mã 

ngành/ 
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XT 
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Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 
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Tổ 

hợp 
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Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

36 
Đại 

học 

7580205 

QT 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (gồm 

các Chương trình 

chất lượng cao: 

Cầu - Đường bộ 

Việt - Pháp, Cầu - 

Đường bộ Việt - 

Anh, Công trình 

giao thông đô thị 

Việt - Nhật) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
60 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
10 TLI TO THI TO TVI TO   

37 
Đại 

học 

7580301 

QT 

Kinh tế xây dựng 

(Chương trình 

chất lượng cao 

Kinh tế xây dựng 

công trình Giao 

thông Việt - Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
25 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
5 TLI TO THI TO TVI TO   

38 

Đại 

học 

  

7580302 

QT 

  

Quản lý xây dựng 

(Chương trình 

chất lượng cao 

Quản lý xây dựng 

Việt - Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

409 
Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 

với điểm thi tốt nghiệp THPT xét tuyển 
5 TLI TO THI TO TVI TO   

Các chương trình liên kết Quốc tế, học hoàn toàn bằng tiếng Anh (do trường đối tác cấp bằng) 

39 
Đại 

học 

7580302 

LK 

Chương trình liên 

kết quốc tế Ngành 

Quản lý xây dựng 

(Đại học 

Bedfordshire - 

Vương Quốc Anh 

cấp bằng, Học 

hoàn toàn bằng 

tiếng Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 
15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

 

200 

 

Xét học bạ THPT 
15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 
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T

T 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã 

ngành/ 

nhóm 

ngành 

Tên ngành/ nhóm 

ngành xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 

XT 

Tên phương thức xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 
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Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

40 
Đại 

học 

7340101 

LK 

Chương trình liên 

kết quốc tế Ngành 

Quản trị kinh 

doanh (Đại học 

EM Normandie - 

Cộng hoà Pháp 

cấp bằng, Học 

hoàn toàn bằng 

tiếng Anh) 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 
15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

II. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM (mã GSA)          

1 
Đại 

học 
7340101 

Quản trị kinh 

doanh 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 30 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

2 
Đại 

học 
7340201 

Tài chính - Ngân 

hàng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
40 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 10 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

3 
Đại 

học 
7340301 Kế toán 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 30 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

4 
Đại 

học 
7480201 

Công nghệ thông 

tin 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D07 TO     

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D07 TO     

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

5 
Đại 

học 
7510605 

Logistics và Quản 

lý chuỗi cung ứng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
70 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 30 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

6 
Đại 

học 
7520114 

Kỹ thuật cơ điện 

tử 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 
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ngành xét tuyển 

Mã 
phương 

thức 

XT 

Tên phương thức xét tuyển 
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Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 
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Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

7 
Đại 

học 
7520116 

Kỹ thuật cơ khí 

động lực 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

8 
Đại 

học 
7520130 Kỹ thuật ô tô 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

9 
Đại 

học 
7520201 Kỹ thuật điện 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
30 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 10 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

10 
Đại 

học 
7520207 

Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 30 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

11 
Đại 

học 
7520216 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

12 
Đại 

học 
7580101 Kiến trúc 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
40 A00 TO A01 TO V00 TO V01 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO         

13 
Đại 

học 
7580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
100 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 50 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

14 
Đại 

học 
7580205 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
130 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

200 Xét học bạ THPT 80 A00 TO A01 TO D01 TO D07 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 
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Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

15 
Đại 

học 
7580301 Kinh tế xây dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
80 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

16 
Đại 

học 
7580302 Quản lý xây dựng 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
40 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 10 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

17 
Đại 

học 
7810103 

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
50 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 20 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

18 
Đại 

học 
7840101 Khai thác vận tải 

100 
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2022 và tuyển thẳng 
25 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

200 Xét học bạ THPT 15 A00 TO A01 TO D01 TO C01 TO 

402 
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng 

lực năm 2022 của ĐHQG Tp.HCM 
10                 

Ghi chú: 

-  Tổ hợp xét tuyển: 

  A00: Toán, Vật lí, Hóa học        D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh V00: Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật 

  A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh    D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh   V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học   C01: Toán, Ngữ văn, Vật lí            

              K01: Toán, Đọc hiểu, KHTN K02: Toán, Đọc hiểu, Tiếng Anh  

             TLI: Toán, Vật lí, Ielts  THI: Toán, Hóa học, Ielts  TVI: Toán, Ngữ văn, Ielts 
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II.5. Ngưỡng đầu vào 

II.5.1. Phương thức xét kết quả thi THPT năm 2022  

Kết quả thi THPT năm 2022 có tổng điểm xét tuyển dự kiến từ 15,00 điểm trở lên (ngưỡng 

đầu vào có thể sẽ được điều chỉnh sau khi thí sinh có điểm thi THPT năm 2022). Riêng ngành Kiến 

trúc, với tổ hợp V00 và V01, thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các Trường tổ chức thi môn 

này để đăng ký xét tuyển cùng điểm thi THPT năm 2022 của 02 môn còn lại trong tổ hợp.  

II.5.2. Phương thức xét kết quả học bạ THPT 

*) Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội, mã xét tuyển GHA: 

Thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển 

điểm trung bình cả năm lớp 10 cộng điểm trung bình cả năm lớp 11 cộng điểm trung bình cả năm 

lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong 

đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không có điểm trung bình môn nào duới 5,00 điểm. 

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ từng ngành như sau: 

T

T 
Tên ngành xét tuyển 

Mã ngành 

xét tuyển Tổ hợp xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Ngưỡng 

điểm nhận 

hồ sơ 

Các chương trình đại trà 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00; A01; D01; D07 35 19,5 

2 Kế toán 7340301 A00; A01; D01; D07 35 19,5 

3 Tài chính ngân hàng 7340201 A00; A01; D01; D07 10 19,5 

4 Kinh tế 7310101 A00; A01; D01; D07 25 19,5 

5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00; A01; D01; D07 30 19,5 

6 Khai thác vận tải 7840101 A00; A01; D01; D07 60 19,5 

7 Kinh tế vận tải 7840104 A00; A01; D01; D07 60 19,5 

8 Kinh tế xây dựng 7580301 A00; A01; D01; D07 50 19,5 

9 Quản lý xây dựng 7580302 A00; A01; D01; D07 25 19,5 

10 Quản lý đô thị và công trình 7580106 A00; A01; D01; D07 20 18,0 

11 Toán ứng dụng 7460112 A00; A01; D07 15 18,0 

12 Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 A00; A01; D01; D07 20 18,0 

13 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00; B00; D01; D07 20 18,0 

14 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00; A01; D01; D07 50 19,5 

15 Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00; A01; D01; D07 25 19,5 

16 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00; A01; D01; D07 55 18,0 

17 Kỹ thuật điện 7520201 A00; A01; D07 25 19,5 

18 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 A00; A01; D07 50 19,5 

19 Hệ thống giao thông thông minh 7520219 A00; A01; D01; D07 20 19,5 

20 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00; A01; D01; D07 110 18,0 

21 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00; A01; D01; D07 20 18,0 

22 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 7580202 A00; A01; D01; D07 15 18,0 
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T

T 
Tên ngành xét tuyển 

Mã ngành 

xét tuyển Tổ hợp xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Ngưỡng 

điểm nhận 

hồ sơ 

23 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7580205 

A00; A01; D01; D07 
180 18,0 

Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao 

24 

Quản trị kinh doanh (Chương trình 

chất lượng cao Quản trị kinh doanh 

Việt - Anh) 

7340101 

QT 
A00; A01; D01; D07 15 21,0 

25 
Kế toán (Chương trình chất lượng cao 

Kế toán tổng hợp Việt - Anh) 

7340301 

QT 
A00; A01; D01; D07 25 21,0 

26 

Công nghệ thông tin (Chương trình 

chất lượng cao Công nghệ thông tin 

Việt - Anh) 

7480201 

QT 
A00; A01; D07 25 22,5 

27 
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất 

lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) 

7520103 

QT 
A00; A01; D01; D07 25 21,0 

28 

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên 

tiến Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông) 

7580201 

QT 
A00; A01; D01; D07 15 19,5 

29 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông (gồm các Chương trình chất 

lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - 

Pháp, Việt - Anh; Công trình giao 

thông đô thị Việt - Nhật) 

7580205 

QT 
A00; A01; D01; D07 25 19,5 

30 

Kinh tế xây dựng (Chương trình chất 

lượng cao Kinh tế xây dựng công 

trình Giao thông Việt - Anh) 

7580301 

QT 
A00; A01; D01; D07 15 19,5 

31 
Quản lý xây dựng (Chương trình 

Quản lý xây dựng Việt - Anh) 

7580302 

QT 
A00; A01; D01; D07 15 19,5 

Các chương trình liên kết Quốc tế, học hoàn toàn bằng tiếng Anh (do trường đối tác cấp 

bằng) 

32 

Chương trình liên kết quốc tế Ngành 

Quản lý xây dựng (Đại học 

Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) 

7580302 

LK 
A00, A01, D01, D07 15 21,0 

33 

Chương trình liên kết quốc tế Ngành 

kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole 

Normandie, nước Pháp cấp bằng) 

7340101 

LK 
A00, A01, D01, D07 15 21,0 

 

 Lưu ý: 02 chương trình liên kết quốc tế (mã tuyển sinh 7580302 LK và 7340101 LK) thực hiện 

tuyển sinh đợt 1 theo thông báo số 251/TB-ĐHGTVT, ngày 14/3/2022 của Hiệu trưởng Trường 

ĐH Giao thông vận tải.  
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*) Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh, mã xét tuyển GSA: 

Thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét 

tuyển điểm trung bình cả năm lớp 10 cộng điểm trung bình cả năm lớp 11 cộng điểm trung bình 

học kỳ I lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở 

lên, trong đó điểm trung bình học kỳ từng môn trong tổ hợp xét tuyển không có môn nào 

dưới 5.50 điểm. 

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nhận hồ sơ từng ngành cụ thể như sau: 

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Ngưỡng 

điểm 

nhận hồ 

sơ 

1  Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01 30 18,00 

2  Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C01 10 18,00 

3  Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C01 30 18,00 

4  Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07 20 18,00 

5  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C01 30 18,00 

6  Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, D07 20 18,00 

7  Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07 20 18,00 

8  Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07 20 18,00 

9  Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, C01 10 18,00 

10  Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, C01 30 18,00 

11  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, C01 20 18,00 

12  Kiến trúc 7580101 A00, A01 20 18,00 

13  Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07 50 18,00 

14  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, D01, D07 80 18,00 

15  Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, D01, C01 20 18,00 

16  Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, C01 10 18,00 

17  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C01 20 18,00 

18  Khai thác vận tải 7840101 A00, A01, D01, C01 15 18,00 

II.5.3a. Phương thức sử dụng kết quả đánh giá tư duy năm 2022 của Trường ĐHBK Hà Nội (áp 

dụng với một số mã tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội): 

Thí sinh có tổng điểm ba môn thành phần (Toán + Đọc hiểu + Tự chọn 1/ hoặc tự chọn 2) 

dự kiến từ 15,00 điểm trở lên được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Ngưỡng đầu vào này có thể sẽ 

được điều chỉnh sau khi thí sinh biết điểm thi của kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022 của Trường 

ĐHBK Hà Nội. 

Chỉ tiêu tuyển của từng ngành cụ thể như sau: 

TT Tên ngành xét tuyển Mã ngành xét tuyển Chỉ tiêu 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 15 
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TT Tên ngành xét tuyển Mã ngành xét tuyển Chỉ tiêu 

2 Kế toán 7340301 15 

3 Tài chính ngân hàng 7340201 10 

4 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 20 

5 Kinh tế 7310101 10 

6 Toán ứng dụng 7460112 10 

7 Khoa học máy tính 7480101 10 

8 Công nghệ thông tin 7480201 50 

9 Kỹ thuật cơ khí 7520103 20 

10 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 15 

11 Kỹ thuật nhiệt 7520115 10 

12 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 20 

13 Kỹ thuật ô tô 7520130 30 

14 Kỹ thuật điện 7520201 20 

15 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 40 

16 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 40 

17 Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 7520218 15 

II.5.3b. Phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của ĐH QG HCM: (áp dụng 

với một số mã tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM): 

- Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 

2022 và có điểm thi đánh giá năng lực + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng 

ký xét tuyển trở lên. 

Mức điểm ưu tiên của các khu vực và đối tượng như sau 

Khu vực 3: 0 điểm 

Khu vực 2: 10 điểm 

Khu vực 2-NT: 20 điểm  

Khu vực 1: 30 điểm 

Nhóm Ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm 

Nhóm Ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ từng ngành cụ thể như sau: 

TT 
Mã ngành  

xét tuyển 
Tên ngành 

Chỉ  

tiêu 

Ngưỡng điểm 

nhận hồ sơ 

1 7340101   Quản trị kinh doanh 10 650 

2 7480201   Công nghệ thông tin 10 650 

3 7510605   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 10 650 

4 7520130   Kỹ thuật ô tô 10 650 

5 7520216   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 10 650 

6 7580201   Kỹ thuật xây dựng 10 650 

7 7580205   Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 10 650 

8 7840101   Khai thác vận tải 10 650 
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II.5.4. Phương thức xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS và kết quả 02 môn thi THPT năm 

2022 

Thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày 30/9/2022), có tổng điểm 02 

môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12 điểm trở lên (Môn 

Toán và 01 môn khác không phải ngoại ngữ), đã đạt yêu cầu sơ tuyển của Trường được tham gia 

đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường trên hệ thống của Bộ. Chỉ tiêu và ngưỡng điểm được 

nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo bảng trong mục 1.5.4.2 dưới đây.  

II.5.4.1. Bảng quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 

SỐ TT ĐIỂM IELTS 
QUY ĐỔI SANG ĐIỂM TIẾNG ANH ĐỂ 

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 

1 5.0 9,0 

2 5.5 9,5 

3 6.0 10,0 

4 6.5 10,5 

5 7.0 11,0 

6 7.5 11,5 

7 8.0 12,0 

8 8.5 12,5 

9 9.0 13,0 

II.5.4.2. Chỉ tiêu, ngưỡng điểm được phép nộp đăng ký xét tuyển, tổ hợp xét tuyển: 

Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp cộng với điểm quy đổi từ 

chứng chỉ Ielts. 

TT Tên ngành 
Mã ngành 

xét tuyển 
Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Ngưỡng 

điểm nhận 

hồ sơ 

Các chương trình đại trà 

1 
Logistics và quản lý chuỗi cung 

ứng 
7510605 TLI, THI, TVI 5 24,0 

2 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
7810103 TLI, THI, TVI 10 22,5 

3 Khai thác vận tải 7840101 TLI, THI, TVI 10 22,5 

4 Kinh tế vận tải 7840104 TLI, THI, TVI 10 22,5 

5 Khoa học máy tính 7480101 TLI, THI 10 22,5 

6 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 TLI, THI, TVI 5 22,5 

7 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá 
7520216 TLI, THI 10 22,5 

Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao 



17 

 

 

TT Tên ngành 
Mã ngành 

xét tuyển 
Tổ hợp xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Ngưỡng 

điểm nhận 

hồ sơ 

8 

Quản trị kinh doanh (Chương 

trình chất lượng cao Quản trị 

kinh doanh Việt - Anh) 

7340101 

QT 
TLI, THI, TVI 10 22,5 

9 

Kế toán (Chương trình chất 

lượng cao Kế toán tổng hợp Việt 

- Anh) 

7340301 

QT 
TLI, THI, TVI 10 22,5 

10 

Công nghệ thông tin (Chương 

trình chất lượng cao Công nghệ 

thông tin Việt - Anh) 

7480201 

QT 
TLI, THI 10 24,0 

11 

Kỹ thuật cơ khí (Chương trình 

chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt 

- Anh) 

7520103 

QT 
TLI, THI, TVI 10 22,5 

12 

Kỹ thuật xây dựng (Chương 

trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông) 

7580201 

QT 
TLI, THI, TVI 5 21,0 

13 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông (gồm các Chương 

trình chất lượng cao: Cầu - 

Đường bộ Việt - Pháp, Việt - 

Anh; Công trình giao thông đô 

thị Việt - Nhật) 

7580205 

QT 
TLI, THI, TVI 10 21,0 

14 

Kinh tế xây dựng (Chương trình 

chất lượng cao Kinh tế xây dựng 

công trình Giao thông Việt - 

Anh) 

7580301 

QT 
TLI, THI, TVI 5 22,5 

15 
Quản lý xây dựng (Chương trình 

Quản lý xây dựng Việt - Anh) 

7580302 

QT 
TLI, THI, TVI 5 21,0 

Ghi chú: TLI: Toán, Vật lí, Ielts;  THI: Toán, Hóa học, Ielts; TVI: Toán, Ngữ văn, Ielts 

II.6. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: các điều kiện phụ sử dụng trong xét 

tuyển: Trường Đại học Giao thông vận tải lấy điểm trúng tuyển theo từng mã ngành xét tuyển và 

không có sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét 

tuyển bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì uu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn. 

II.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều 

kiện xét tuyển/thi tuyển. 

II.7.1. Thời gian dự kiến và Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: 

II.7.1.1. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2022: 

+ Trước 17h00, ngày 18/07/2022 Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành 

Kiến trúc (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM) với tổ hợp xét tuyển V00. V01 nộp 

bản sao công chứng phiếu báo điểm môn Vẽ Mỹ thuật do các trường Đại học tổ chức thi năm 2022 
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qua bưu điện (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: 

tuyensinh.utc2.edu.vn). 

+ Trước 15h00, ngày 20/07/2022 Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành 

Kiến trúc (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM) với tổ hợp xét tuyển V00. V01 nộp 

bản sao công chứng phiếu báo điểm môn Vẽ Mỹ thuật do các trường Đại học tổ chức thi năm 2022 

nộp trực tiếp tại Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh 

của trường: tuyensinh.utc2.edu.vn). 

Địa chỉ nộp hồ sơ bản sao công chứng phiếu điểm môn Vẽ Mỹ thuật: Phòng Khảo thí và 

đảm bảo chất lượng đào tạo, số 450 – 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện 

vọng xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

+  Trước ngày 17 giờ 00 ngày 02/8/2022: Trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

(ngưỡng đầu vào); 

+ Từ ngày 21/8/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2022: Thí sinh rà soát, sửa sai, xác nhận 

thông tin đối tượng ưu tiên và đóng kinh phí xét tuyển trực tuyến. 

+ Từ  01/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022: Nhà trường thực hiện quy trình xét tuyển 

đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022: Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên 

hệ thống. 

II.7.1.2. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: 

Với mã tuyển sinh GHA (tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) 

+ Từ ngày 01/6 đến ngày 18/6/2022: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng 

ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin 

tuyển sinh của trường: tuyensinh.utc.edu.vn); 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 02/7/2022: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1; 

+ Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 02 chương trình liên kết quốc tế sẽ tham gia vòng phỏng 

vấn và kiểm tra trình độ tiếng Anh, Nhà trường sẽ sắp xếp lịch và thông báo tới thí sinh. 

Với mã tuyển sinh GSA (tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM) 

+ Từ ngày 20/4 đến ngày 15/6/2022: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng 

ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường, qua bưu điện và nộp trực tiếp tại Phân hiệu 

Tp. Hồ Chí Minh (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: 

tuyensinh.utc2.edu.vn); 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 02/07/2022: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1; 

Với các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ cả ở 

Hà Nội và Phân hiệu TP. HCM  

+ Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ các thí 

sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào 02 chương trình liên kết quốc tế) bắt buộc phải đăng ký trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo 
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dục và đào tạo nghĩa là thí sinh từ chối quyền trúng tuyển vào Trường ĐH GTVT theo phương 

thức xét tuyển học bạ. Nhà trường không xét tuyển những thí sinh không thuộc danh sách đủ điều 

kiện trúng tuyển hoặc không đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Trường ĐH GTVT trong thời 

gian quy định mặc dù thí sinh có đăng ký xét tuyển trên trang hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

II.7.1.3. Với thí sinh xét tuyển thẳng: 

+ Trước ngày 15/7/2022: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Trường 

Đại học GTVT theo cách gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Phòng Khảo thí và đảm bảo 

chất lượng đào tạo, số 3 phố Cầu Giấy, Láng thượng, Đống Đa, Hà Nội hoặc Phòng Khảo thí và 

đảm bảo chất lượng đào tạo, số 450 – 451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh) 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2022: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển thẳng. 

+ Từ 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ 

thống; 

II.7.1.4. Với thí sinh xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022: 

+ Từ ngày 10/7/2022 đến trước 17h giờ 00 ngày 19/7/2022: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký sơ 

tuyển vào trường bằng cách đăng ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường: 

xettuyenkethop.utc.edu.vn  (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường 

tuyensinh.utc.edu.vn); 

+ Trước 16 giờ 00 ngày 21/7/2022: Nhà trường công bố kết quả xét sơ tuyển đợt 1; 

+ Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển bắt buộc 

phải đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu không đăng ký nguyện vọng trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và đào tạo nghĩa là thí sinh từ chối quyền đủ điều kiện sơ tuyển vào Trường 

ĐH GTVT theo phương thức xét tuyển kết hợp). Nhà trường không xét tuyển những thí sinh không 

đủ điều kiện sơ tuyển hoặc không đăng ký sơ tuyển trên hệ thống của Trường ĐH GTVT trong thời 

gian quy định mặc dù thí sinh có đăng ký xét tuyển trên trang hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

+ Từ  01/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022: Nhà trường thực hiện quy trình xét tuyển 

đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022: Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên 

hệ thống. 

II.7.1.5. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội năm 2022 (Với mã tuyển sinh GHA): 

+ Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên 

hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Từ  01/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2022: Nhà trường thực hiện quy trình xét tuyển 

đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2022: Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1; 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022: Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên 

hệ thống. 
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II.7.1.6. Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực của Đại học QG HCM năm 2022 

(Với mã tuyển sinh GSA): 

+ Từ ngày 20/4 đến ngày 15/6/2022: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT vào trường bằng cách đăng 

ký trực tuyến tại trang thông tin tuyển sinh của trường, qua bưu điện và nộp trực tiếp tại Phân hiệu 

Tp. Hồ Chí Minh (Hướng dẫn chi tiết xem tại trang thông tin tuyển sinh của trường: 

tuyensinh.utc2.edu.vn); 

+ Trước 17 giờ 00 ngày 02/07/2022: Nhà trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1; 

+ Từ ngày 22/7 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bắt buộc 

phải đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu không đăng ký nguyện vọng trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và đào tạo nghĩa là thí sinh từ chối quyền trúng tuyển vào Trường ĐH 

GTVT theo phương thức xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực của Đại học QG HCM năm 

2022). 

*) Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: 

- Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2022: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT đối với mã tuyển sinh GHA (tuyển sinh và 

đào tạo tại Hà Nội): Thí sinh đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường Đại học GTVT 

tại địa chỉ: xettuyen.utc.edu.vn. Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ 

thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lịch của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí Minh: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của Phân 

hiệu Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: xettuyen.utc2.edu.vn hay qua bưu điện hay nộp trực tiếp. Thí 

sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo lịch của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, số 450 – 451 Lê 

Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

- Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

năm 2022: Thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lịch của Bộ 

Giáo dục và đào tạo. 

- Với thí sinh xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực của Đại học QG HCM năm 2022 Thí 

sinh đăng ký trực tuyến trên trang tuyển sinh của Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh tại địa chỉ: 

xettuyen.utc2.edu.vn hay qua bưu điện hay nộp trực tiếp hay hệ thống đăng ký tham dự kỳ thi đánh 

giá năng lực năm 2022 của Đại học QG HCM tại địa chỉ https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/. Thí 

sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo lịch của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

Địa chỉ nộp hồ sơ ĐKXT: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, số 450 – 451 Lê 

Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Với thí sinh xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với kết quả thi THPT năm 2022: Thí 

sinh đăng ký sơ tuyển trực tuyến trên trang tuyển sinh của Trường Đại học GTVT tại địa chỉ: 

xettuyenkethop.utc.edu.vn. Sau khi đủ điều kiện sơ tuyển sẽ đăng ký xét tuyển trên hệ thống của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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- Với thí sinh xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ tại Trường Đại học GTVT. 

II.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

II.8.1. Xét tuyển thẳng: 

- Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, 

trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét 

tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. 

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế 

nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT; 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải 

nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển 

thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt 

giải; 

II.8.2. Ưu tiên xét tuyển: 

- Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường;  

- Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp 

ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu trường xem xét, quyết định cho vào học. 

II.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: xét tuyển sớm theo kết quả Học bạ và theo kết quả đánh giá năng 

lực của Đại học QG HCM năm 2022 là 25.000 đồng/01 nguyện vọng ĐKXT; xét tuyển theo kết 

quả thi THPT và các phương thức khác: 20.000 đồng /01 nguyện vọng ĐKXT. 

II.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 

Theo quy định về học phí của Chính phủ, năm học 2021-2022 áp dụng cho chương  trình đại 

trà: các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 335.300 đồng /1 tín chỉ, khối Kinh tế là 275.900 đồng /1 tín 

chỉ. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao: các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 616.520 đồng /1 tín 

chỉ, khối Kinh tế là 557.140 đồng /1 tín chỉ (học phí giữ nguyên như năm học 2020-2021). 

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Nghị định 81/NĐ-CP của Chính 

phủ cho phép, năm 2022-2023 học phí đối với các Trường Đại học tăng khoảng 23% so với năm 

2021-2022. Mỗi năm tiếp theo, dự kiến học phí sẽ tăng 10% theo quy định của Nghị định 81/NĐ-

CP. 

Khi Nhà trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên, học 

phí sẽ thu theo đề án nhưng hệ đại trà không tăng quá 1,5 lần, hệ chất lượng cao không tăng quá 

2.0 lần mức quy định học phí theo nghị định 81/NĐ-CP đối với các trường chưa tự chủ. 

Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 18 triệu đồng. 

III. Các thông tin khác:       

III.1. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

  Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử 

của Trường Đại học GTVT: https://www.utc.edu.vn/bao-cao-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-da-

tot-nghiep-nam-2021  

 Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công 

nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề 
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trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển 

sinh một năm. 

Lĩnh 

vực/ 

ngành 

đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ 

SVTN đã 

có việc 

làm (%) 

I. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã GHA) 

1 Kinh doanh và quản lý 400 464 197 89 

1.1 Quản trị kinh doanh 160 179 86 90 

1.2 Tài chính - Ngân hàng 50 63 0   

1.3 Kế toán 190 222 111 87 

2 Toán và thống kê 50 62 0   

2.1 Toán ứng dụng 50 62 0   

3 Máy tính và công nghệ thông tin 440 530 163 99 

3.1 Khoa học máy tính 0 0 0   

3.2 Công nghệ thông tin 440 530 163 99 

4 Công nghệ kỹ thuật 160 180 21 81 

4.1 Công nghệ kỹ thuật giao thông 50 48 21 81 

4.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 110 132 0   

5 Kỹ thuật 1375 1710 745 91 

5.1 Kỹ thuật cơ khí 210 254 417 87 

5.2 Kỹ thuật cơ điện tử 100 128 0   

5.3 Kỹ thuật nhiệt 80 101 0   

5.4 Kỹ thuật cơ khí động lực 115 176 0   

5.5 Kỹ thuật ô tô 280 322 0   

5.6 Kỹ thuật điện 110 131 127 94 

5.7 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 230 280 80 96 

5.8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 160 201 104 90 

5.9 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 50 68 0   

5.10 Hệ thống giao thông thông minh 0 0 0   

5.11 Kỹ thuật môi trường 40 49 17 100 

6 Kiến trúc và xây dựng 1255 1345 1106 92 

6.1 Kiến trúc 0 0 0   

6.2 Quản lý đô thị và công trình 0 0 0   

6.3 Kỹ thuật xây dựng 320 378 199 96 

6.4 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  40 25 0   

6.5 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
625 630 806 94 

6.6 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 0 0 0   

6.7 Kinh tế xây dựng 170 191 101 77 

6.8 Quản lý xây dựng 100 121 0   

7 Khoa học xã hội và hành vi 80 112 47 89 

7.1 Kinh tế 80 112 47 89 
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Lĩnh 

vực/ 

ngành 

đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ 

SVTN đã 

có việc 

làm (%) 

8 
Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân 
90 110 0   

8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 90 110 0   

9 Dịch vụ vận tải 350 431 179 88 

9.1 Khai thác vận tải 175 219 61 87 

9.2 Kinh tế vận tải 175 212 118 89 

 Tổng 4200 4944 2458 89 

II. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP. HCM (mã GSA) 

1 Kinh doanh và quản lý 170 189 111 95 

1.1 Quản trị kinh doanh 90 99 61 94 

1.2 Tài chính - Ngân hàng 0 0 0  

1.3 Kế toán 80 90 50 96 

2 Toán và thống kê 0 0 0  

2.1 Toán ứng dụng 0 0 0  

3 Máy tính và công nghệ thông tin 100 105 48 98 

3.1 Công nghệ thông tin 100 105 48 98 

4 Công nghệ kỹ thuật 110 121 0  

4.1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 110 121 0  

5 Kỹ thuật 490 511 197 88 

5.1 Kỹ thuật cơ khí 0 0 112 89 

5.2 Kỹ thuật cơ điện tử 60 73 0  

5.3 Kỹ thuật nhiệt 0 0 0  

5.4 Kỹ thuật cơ khí động lực 50 63 0  

5.5 Kỹ thuật ô tô 120 115 0  

5.6 Kỹ thuật điện 50 55 0  

5.7 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 80 85 40 87.5 

5.8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 90 98 33 88 

5.9 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 0 0 0  

5.10 Kỹ thuật môi trường 40 22 12 83.5 

6 Kiến trúc và xây dựng 510 556 605 87 

6.1 Kiến trúc 40 56 0  

6.2 Kỹ thuật xây dựng 160 164 120 87 

6.3 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  0 0 0  

6.4 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
170 193 388 86.5 

6.5 Kinh tế xây dựng 100 96 97 88.5 

6.6 Quản lý xây dựng 40 47 0  

7 Khoa học xã hội và hành vi 0 0 32 95 

7.1 Kinh tế 0 0 32 95 

8 
Du lịch, khách sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân 
70 54 0  
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Lĩnh 

vực/ 

ngành 

đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

sinh 

Số SV 

trúng 

tuyển 

nhập học 

Số SV 

tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ 

SVTN đã 

có việc 

làm (%) 

8.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 70 54 0  

9 Dịch vụ vận tải 50 67 82 94 

9.1 Khai thác vận tải 50 67 43 94 

9.2 Kinh tế vận tải 0 0 39 94 

 Tổng cộng 1500 1603 1075 92.83 

III.2. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông 

tin điện tử của Trường Đại học GTVT: https://tuyensinh.utc.edu.vn/ và Phân hiệu tại Tp. Hồ Chí 

Minh https://tuyensinh.utc2.edu.vn/  

III.2.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: xét tuyển. 

III.2.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất   

III.2.2.1. Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội (mã GHA) 

STT 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/  

Tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số TS 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý        

1.1 
Ngành Quản trị kinh doanh  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
125 188 23.30 95 121 25.30 

HB 

THPT 
5 10 25.67 15 12 27.00 

1.2 

Ngành Quản trị kinh doanh (Chương 

trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh 

Việt - Anh) 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
--- --- --- 40 37 23.85 

HB 

THPT 
--- --- --- 7 6 25.40 

Kết hợp    3 3 12.00 

1.3 
Ngành Tài chính - Ngân hàng 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
--- --- --- 45 57 24.55 

HB 

THPT 
--- --- --- 5 6 26.77 

1.4 
Ngành Kế toán 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
95 154 23.55 95 114 25.50 

HB 

THPT 
5 3 25.57 25 26 26.58 

1.5 

Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng 

cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
60 103 19.60 60 73 23.30 

HB 

THPT 
10 12 20.27 8 7 24.07 

Kết hợp --- --- --- 2 2 12.00 

https://tuyensinh.utc.edu.vn/
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STT 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/  

Tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số TS 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

2 Lĩnh vực Toán và thống kê        

2.1 
Ngành Toán ứng dụng 

 (A00, A01, D07) 

KQ thi 

THPT 
45 46 16.40 35 43 23.05 

HB 

THPT 
5 3 18.00 15 19 21.62 

3 
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông 

tin 
       

3.1 
Ngành Công nghệ thông tin 

 (A00, A01, D07) 

KQ thi 

THPT 
270 413 24.75 365 439 25.65 

HB thi 

THPT 
30 35 26.45 --- --- --- 

3.2 

Ngành Công nghệ thông tin (Chương 

trình chất lượng cao Công nghệ thông tin 

Việt - Anh)  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
35 61 23.30 50 64 25.35 

HB 

THPT 
15 11 25.17 11 11 27.23 

Kết hợp 02 02 12.00 14 16 12.00 

4 Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật        

4.1 
Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
45 62 18.00 40 41 22.90 

HB 

THPT 
5 8 20.43 10 7 24.02 

4.2 

Ngành Logistic và quản lý chuỗi cung 

ứng  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
80 131 25.00 110 132 26.35 

HB 

THPT 
10 10 26.65 --- --- --- 

5 Lĩnh vực Kỹ thuật        

5.1 
Ngành Kỹ thuật cơ khí 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
120 195 23.10 125 157 24.40 

HB 

THPT 
20 20 24.62 35 36 25.67 

5.2 

Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình 

chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
40 73 20.70 35 39 24.00 

HB 

THPT 
10 11 23.00 8 12 25.27 

Kết hợp 01 01 12.00 7 10 12.00 

5.3 
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
75 123 23.85 90 115 25.05 

HB 

THPT 
5 5 25.90 10 13 27.27 

5.4 
Ngành Kỹ thuật nhiệt 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
60 97 21.05 60 81 23.75 

HB 

THPT 
10 9 22.65 20 20 23.52 
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STT 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/  

Tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số TS 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

5.5 
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
185 78 16.35 80 107 22.85 

HB 

THPT 
25 30 18.00 35 69 18.00 

5.6 
Ngành Ngành Kỹ thuật ô tô 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
185 307 24.55 280 319 25.10 

HB 

THPT 
25 26 26.18 --- --- --- 

5.7 
Ngành Kỹ thuật điện  

(A00, A01, D07) 

KQ thi 

THPT 
80 137 21.45 95 116 24.05 

HB 

THPT 
10 14 23.48 15 15 25.27 

5.8 
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

(A00, A01, D07) 

KQ thi 

THPT 
180 274 22.40 210 258 24.35 

HB 

THPT 
40 41 23.77 20 22 26.25 

5.9 

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá 

 (A00, A01, D07) 

KQ thi 

THPT 
130 233 24.05 160 201 25.10 

HB 

THPT 
10 11 25.77 --- --- --- 

5.10 
Ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
--- --- --- 50 68 23.85 

5.11 
Ngành Kỹ thuật môi trường  

(A00, B00, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
45 25 16.05 25 32 21.20 

HB 

THPT 
5 6 20.18 15 17 18.00 

6 Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng        

6.1 
Ngành Kỹ thuật xây dựng 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
175 234 17.00 185 235 21.10 

HB 

THPT 
75 75 19.50 65 99 21.10 

6.2 

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình 

tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông) 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
35 14 16.20 30 26 16.30 

HB 

THPT 
5 6 18.00 10 4 19.50 

6.3 

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình 

chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ 

Xây dựng Việt - Pháp)  

(A00, A01, D01, D03) 

KQ thi 

THPT 
20 9 16.25 25 12 17.90 

HB 

THPT 
--- --- --- 5 2 19.50 

6.4 

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
35 2 16.55 30 17 17.15 

HB 

THPT 
5 2 18.00 10 8 18 
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STT 
Lĩnh vực/ Ngành/ Nhóm ngành/  

Tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số TS 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

6.5 

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
790 306 16.10 400 386 16.00 

HB 

THPT 
120 119 18.00 150 151 18.00 

6.6 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

(gồm các chương trình chất lượng cao: 

Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; 

Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
105 27 16.25 50 62 16.05 

HB 

THPT 
15 16 18.00 23 27 18.00 

Kết hợp --- --- --- 2 2 12.00 

6.7 
Ngành Kinh tế xây dựng 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
100 149 20.40 100 114 24.00 

HB 

THPT 
20 20 23.32 30 28 25.18 

6.8 

Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình 

chất lượng cao Kinh tế xây dựng công 

trình Giao thông Việt - Anh)  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
35 33 16.60 30 37 21.40 

HB 

THPT 
5 2 19.50 10 12 22.65 

6.9 
Ngành Quản lý xây dựng  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
90 114 17.20 80 103 22.80 

HB 

THPT 
10 13 21.88 20 18 23.97 

7 Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi        

7.1 
Ngành Kinh tế  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
55 86 22.80 75 106 25.15 

HB 

THPT 
5 2 25.40 5 6 26.67 

8 
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 
       

8.1 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
75 108 22.00 80 101 24.70 

HB 

THPT 
5 4 25.40 10 9 25.88 

9 Lĩnh vực Dịch vụ vận tải        

9.1 
Khai thác vận tải 

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
115 186 21.95 140 181 24.60 

HB 

THPT 
45 46 21.40 35 38 24.73 

9.2 
Kinh tế vận tải  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi 

THPT 
125 199 20.70 160 193 24.05 

HB 

THPT 
35 36 22.42 15 19 24.97 
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III.2.2.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại TP. HCM (mã GSA) 

TT 
Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Kinh doanh và quản lý               

 1.1 
Quản trị kinh doanh (A00, 

A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 50 58 22.15 70 80 24.10 

HB THPT 15 15 22.53 20 19 24.50 

 1.2 
Kế toán  (A00, A01, C01, 

D01) 

KQ thi THPT 45 59 22.00 60 68 23.45 

HB THPT 25 26 20.00 20 22 23.00 

2 
Máy tính và công nghệ thông 

tin 
              

 2.1 
Công nghệ thông tin   

(A00, A01, D07) 

KQ thi THPT 70 84 22.30 95 101 22.65 

HB THPT 

40 

31 22.50 

5 

1 22.50 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

2 650 3 700 

3 Công nghệ kỹ thuật               

 3.1 

Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

 (A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 70 81 24.40 80 86 25.55 

HB THPT 

20 

17 25.97 

30 

29 27.00 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

10 722 6 802 

4 Kỹ thuật               

 4.1 
Kỹ thuật cơ điện tử  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi THPT 50 58 20.80 40 35 23.25 

HB THPT 10 6 21.08 

20 

37 21.500 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

      1 650 

 4.2 
Kỹ thuật cơ khí động lực 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi THPT 25 28 21.20 30 38 22.80 

HB THPT 15 15 21.43 20 25 21.00 

 4.3 
Kỹ thuật ô tô  

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi THPT 80 87 22.95 90 83 24.15 

HB THPT 

40 

41 23.50 

30 

31 25.20 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

1 689 1 750 

 4.4 
Kỹ thuật điện  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 35 43 20.60 30 37 22.55 

HB THPT 15 16 20.80 20 18 21.00 

 4.5 
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 55 65 19.00 50 57 21.95 

HB THPT 30 33 
18.00 

18.87 
30 28 20.00 



29 

 

 

TT 
Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 

2020 

Năm tuyển sinh 

2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

 4.6 

Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hoá  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 60 68 21.55 65 73 23.45 

HB THPT 

30 

26 21.30 

25 

23 22.50 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

2 619 2 650 

 4.7 
Kỹ thuật môi trường   

(A00, A01, D01, D07) 

KQ thi THPT       30 12 15.40 

HB THPT       10 10 18.00 

5 Kiến trúc và xây dựng               

 5.1 
Kiến trúc 

 (A00, A01, V00, V01) 

KQ thi THPT 35 26 16.10 30 35 20.60 

HB THPT 5 6 18.00 10 21 19.00 

 5.2 
Kỹ thuật xây dựng 

 (A00, A01, D01, D07) 

KQ thi THPT 105 114 19.20 100 106 21.15 

HB THPT 

55 

51 20.00 60 58 21.10 

KQT ĐGNL-

ĐHQG 

Tp.HCM 

1 623       

 5.3 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông  (A00, A01, D01, 

D07) 

KQ thi THPT 180 85 16.05 90 111 18.50 

HB THPT 60 67 18.00 80 82 18.00 

 5.4 
Kinh tế xây dựng  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 65 73 19.80 70 57 22.65 

HB THPT 35 34 19.00 30 39 22.00 

 5.5 
Quản lý xây dựng  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 24 27 19.25 30 37 21.40 

HB THPT 16 16 
18.00 

21.60 
10 10 22.00 

6 

Du lịch, khách sạn, thể thao 

và dịch vụ cá nhân 
              

 6.1 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT       55 40 20.45 

HB THPT       15 14 21.00 

7 Dịch vụ vận tải               

 7.1 
Khai thác vận tải  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 24 28 23.65 30 35 24.85 

HB THPT 16 16 22.37 20 32 25.00 

 7.2 
Kinh tế  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 30 32 21.40       

HB THPT 10 11 20.57       

 7.3 
Kinh tế vận tải  

(A00, A01, C01, D01) 

KQ thi THPT 35 44 22.40       

HB THPT 25 25 21.80       
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III.3. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của 

Trường Đại học GTVT:  

Bậc đại học: https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra; 

Bậc sau đại học: https://www.utc.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-

si-dai-hoc-theo-qd-so-1138-qd-bgddt-ngay-26-3-2018; 

III.4. Điều kiện bảo đảm chất lượng 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của 

Trường Đại học GTVT: https://www.utc.edu.vn/Upload/FilePost/2022/03/31/cong-khai-cam-ket-

chat-luong-dao-tao.pdf; https://www.utc.edu.vn/Upload/FilePost/2022/03/31/cam-ket-chat-luong-

dao-tao.pdf 

III.4.1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến 31/12/2021:    

STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

I. Tại trụ sở chính Hà Nội (Mã tuyển sinh GHA): 18.435 Người 

học 
  

A SAU ĐẠI HỌC     1008 

1 Tiến sĩ     146 

1.1 Kỹ thuật     24 

1.1.1 Cơ kỹ thuật 9520101 Kỹ thuật 2 

1.1.2 Kỹ thuật cơ khí động lực 9520116 Kỹ thuật 16 

1.1.3 Kỹ thuật viễn thông 9520208 Kỹ thuật 4 

1.1.4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 Kỹ thuật 2 

1.2 Kiến trúc và xây dựng     105 

1.2.1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 9580205 Kiến trúc và xây dựng 67 

1.2.2 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 9580206 Kiến trúc và xây dựng 24 

1.2.3 Quản lý xây dựng 9580302 Kiến trúc và xây dựng 14 

1.3 Dịch vụ vận tải     17 

1.3.1 Tổ chức và quản lý vận tải  9840103 Dịch vụ vận tải 17 

2 Thạc sĩ     862 

2.1 Kinh doanh và quản lý     101 

2.1.1 Quản trị kinh doanh 8340101 Kinh doanh và quản lý 101 

2.2 Máy tính và công nghệ thông tin     39 

2.2.1 Công nghệ thông tin 8480201 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
39 

2.3 Kỹ thuật     53 

2.3.1 Kỹ thuật cơ khí động lực 8520116 Kỹ thuật 21 

2.3.2 Kỹ thuật điện tử 8520203 Kỹ thuật 1 

2.3.3 Kỹ thuật viễn thông 8520208 Kỹ thuật 24 

2.3.4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 8520216 Kỹ thuật 7 

2.4 Kiến trúc và xây dựng     419 

2.4.1 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kiến trúc và xây dựng 35 

https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dai-hoc-theo-qd-so-1138-qd-bgddt-ngay-26-3-2018
https://www.utc.edu.vn/danh-muc-cac-nganh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dai-hoc-theo-qd-so-1138-qd-bgddt-ngay-26-3-2018
https://www.utc.edu.vn/Upload/FilePost/2022/03/31/cong-khai-cam-ket-chat-luong-dao-tao.pdf
https://www.utc.edu.vn/Upload/FilePost/2022/03/31/cong-khai-cam-ket-chat-luong-dao-tao.pdf
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

2.4.2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 8580205 Kiến trúc và xây dựng 167 

2.4.3 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 8580210 Kiến trúc và xây dựng 4 

2.4.4 Quản lý xây dựng 8580302 Kiến trúc và xây dựng 213 

2.5 Khoa học xã hội và hành vi     202 

2.5.1 Quản lý kinh tế 8310110 
Khoa học xã hội và 

hành vi 
202 

2.6 Dịch vụ vận tải     48 

2.6.1 Tổ chức và quản lý vận tải  8840103 Dịch vụ vận tải 48 

B ĐẠI HỌC     17427 

3 Đại học chính quy     17288 

3.1 Chính quy     16023 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 

về nhân lực trình độ đại học 
    1903 

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin     1694 

3.1.1.1.2 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
1694 

3.1.1.2 
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá 

nhân 
    209 

3.1.1.2.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 

Du lịch, khách sạn, 

thể thao và dịch vụ cá 

nhân 

209 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc 

thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học) 

    14120 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý     1693 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 749 

3.1.2.1.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 Kinh doanh và quản lý 65 

3.1.2.1.3 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 879 

3.1.2.2 Toán và thống kê     146 

3.1.2.2.1 Toán ứng dụng 7460112 Toán và thống kê 146 

3.1.2.3 Công nghệ kỹ thuật     429 

3.1.2.3.1 Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 Công nghệ kỹ thuật 155 

3.1.2.3.2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 Công nghệ kỹ thuật 274 

3.1.2.4 Kỹ thuật     5806 

3.1.2.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 1241 

3.1.2.4.2 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 363 

3.1.2.4.3 Kỹ thuật nhiệt 7520115 Kỹ thuật 332 

3.1.2.4.4 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 Kỹ thuật 344 

3.1.2.4.5 Kỹ thuật ô tô 7520130 Kỹ thuật 950 

3.1.2.4.6 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 465 

3.1.2.4.7 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 Kỹ thuật 1128 

3.1.2.4.8 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 823 

3.1.2.4.9 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 7520218 Kỹ thuật 68 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

3.1.2.4.11 Kỹ thuật môi trường 7520320 Kỹ thuật 92 

3.1.2.5 Kiến trúc và xây dựng     3964 

3.1.2.5.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kiến trúc và xây dựng 977 

3.1.2.5.2 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ  7580202 Kiến trúc và xây dựng 40 

3.1.2.5.3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 1917 

3.1.2.5.4 Kinh tế xây dựng 7580301 Kiến trúc và xây dựng 685 

3.1.2.5.5 Quản lý xây dựng 7580302 Kiến trúc và xây dựng 345 

3.1.2.6 Khoa học xã hội và hành vi     382 

3.1.2.6.1 Kinh tế 7310101 
Khoa học xã hội và 

hành vi 
382 

3.1.2.7 Dịch vụ vận tải     1700 

3.1.2.7.1 Khai thác vận tải 7840101 Dịch vụ vận tải 884 

3.1.2.7.2 Kinh tế vận tải 7840104 Dịch vụ vận tải 816 

3.2 
Liên thông từ trung cấp lên đại học 

(không đáo tạo) 
      

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     1195 

3.3.1 Kinh doanh và quản lý     16 

3.3.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 16 

3.3.2 Máy tính và công nghệ thông tin     183 

3.3.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
183 

3.3.3 Kỹ thuật     942 

3.3.3.1 
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện tử, kỹ 

thuật ô tô) 
7520103 Kỹ thuật 426 

3.3.3.2 Kỹ thuật nhiệt 7520115 Kỹ thuật 163 

3.3.3.3 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 230 

3.3.3.4 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 Kỹ thuật 38 

3.3.3.5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 85 

3.3.4 Kiến trúc và xây dựng     52 

3.3.4.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kiến trúc và xây dựng 46 

3.3.4.2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 6 

3.3.5 Dịch vụ vận tải     2 

3.3.5.2 Kinh tế vận tải 7840104 Dịch vụ vận tải 2 

3.4 
Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 
    70 

3.4.4 Kiến trúc và xây dựng     70 

3.4.4.1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 51 

3.4.4.2 Kinh tế xây dựng 7580301 Kiến trúc và xây dựng 19 

4 Đại học vừa làm vừa học     139 

4.1 Vừa làm vừa học     139 

4.1.1 Kinh doanh và quản lý     11 

4.1.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 10 

4.1.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 1 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

4.1.2 Máy tính và công nghệ thông tin     20 

4.1.2.1 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
20 

4.1.4 Kỹ thuật     30 

4.1.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 8 

4.1.4.2 Kỹ thuật nhiệt 7520115 Kỹ thuật 2 

4.1.4.3 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 Kỹ thuật 4 

4.1.4.4 Kỹ thuật ô tô 7520130 Kỹ thuật 7 

4.1.4.5 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 Kỹ thuật 2 

4.1.4.6 Kỹ thuật môi trường 7520320 Kỹ thuật 7 

4.1.5 Kiến trúc và xây dựng     66 

4.1.5.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kiến trúc và xây dựng 8 

4.1.5.2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 46 

4.1.5.3 Kinh tế xây dựng 7580301 Kiến trúc và xây dựng 12 

4.1.7 Dịch vụ vận tải     12 

4.1.7.1 Khai thác vận tải 7840101 Dịch vụ vận tải 3 

4.1.7.2 Kinh tế vận tải 7840104 Dịch vụ vận tải 9 

II. Tại Phân hiệu TP. HCM: 5.734 Người học    

A SAU ĐẠI HỌC     190 

1 Tiến sĩ     0  

2 Thạc sĩ     190 

2.1 Kinh doanh và quản lý     14 

2.1.1 Quản trị kinh doanh 8340101 Kinh doanh và quản lý 14 

2.3 Kỹ thuật     2 

2.3.1 Kỹ thuật viễn thông 8520208 Kỹ thuật 2 

2.4 Kiến trúc và xây dựng     134 

2.4.1 Kỹ thuật xây dựng 8580201 Kiến trúc và xây dựng 16 

2.4.2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 8580205 Kiến trúc và xây dựng 53 

2.4.3 Quản lý xây dựng 8580302 Kiến trúc và xây dựng 65 

2.5 Khoa học xã hội và hành vi     29 

2.5.1 Quản lý kinh tế 8310110 
Khoa học xã hội và 

hành vi 
29 

2.6 Dịch vụ vận tải     11 

2.6.1 Tổ chức và quản lý vận tải  8840103 Dịch vụ vận tải 11 

B ĐẠI HỌC     5544 

3 Đại học chính quy     5496 

3.1 Chính quy     5486 

3.1.1 
Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao 

về nhân lực trình độ đại học 
    481 

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin     427 

3.1.1.1.1 Công nghệ thông tin 7480201 
Máy tính và công 

nghệ thông tin 
427 

3.1.1.2 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá     54 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

nhân 

3.1.1.2.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 

Du lịch, khách sạn, 

thể thao và dịch vụ cá 

nhân 

54 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc 

thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại 

học) 

    5005 

3.1.2.1 Kinh doanh và quản lý     589 

3.1.2.1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 Kinh doanh và quản lý 279 

3.1.2.1.2 Kế toán 7340301 Kinh doanh và quản lý 310 

3.1.2.3 Công nghệ kỹ thuật     228 

3.1.2.3.1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605 Công nghệ kỹ thuật 228 

3.1.2.4 Kỹ thuật     1689 

3.1.2.4.1 Kỹ thuật cơ khí 7520103 Kỹ thuật 186 

3.1.2.4.2 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 Kỹ thuật 198 

3.1.2.4.3 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 Kỹ thuật 105 

3.1.2.4.4 Kỹ thuật ô tô 7520130 Kỹ thuật 343 

3.1.2.4.5 Kỹ thuật điện 7520201 Kỹ thuật 195 

3.1.2.4.6 Kỹ thuật điện tử -  viễn thông 7520207 Kỹ thuật 284 

3.1.2.4.7 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 Kỹ thuật 357 

3.1.2.4.8 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 7520218 Kỹ thuật 0 

3.1.2.4.9 Kỹ thuật môi trường 7520320 Kỹ thuật 21 

3.1.2.5 Kiến trúc và xây dựng     1816 

3.1.2.5.1 Kiến trúc 7580101 Kiến trúc và xây dựng 88 

3.1.2.5.2 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kiến trúc và xây dựng 617 

3.1.2.5.3 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 567 

3.1.2.5.4 Kinh tế xây dựng 7580301 Kiến trúc và xây dựng 401 

3.1.2.5.5 Quản lý xây dựng 7580302 Kiến trúc và xây dựng 143 

3.1.2.6 Khoa học xã hội và hành vi     112 

3.1.2.6.1 Kinh tế 7310101 
Khoa học xã hội và 

hành vi 
112 

3.1.2.7 Dịch vụ vận tải     571 

3.1.2.7.1 Khai thác vận tải 7840101 Dịch vụ vận tải 381 

3.1.2.7.2 Kinh tế vận tải 7840104 Dịch vụ vận tải 190 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học     0  

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học     10 

3.3.1 Kiến trúc và xây dựng     10 

3.3.1.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 Kiến trúc và xây dựng 3 

3.3.1.2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 Kiến trúc và xây dựng 7 

4 Đại học vừa làm vừa học     48 

4.1 Vừa làm vừa học     48 

4.1.1 Kỹ thuật     48 

4.1.1.1 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 Kỹ thuật 48 
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STT Trình độ/Lĩnh vực/Ngành đào tạo 
Mã  

ngành 
Lĩnh vực 

Quy mô 

đào tạo 

5 Từ xa     0  

C 
CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC 

MẦM NON 
    0  

6 Cao đẳng chính quy     0  

7 Cao đẳng vừa làm vừa học     0  

III.5. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

III.5.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường: 216.901 m2 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 3.146 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một 

sinh viên chính quy: 3,26 m2/sinh viên 
 

 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, 

phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở 

đào tạo 

320 48.179 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 4 4.366 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 37 8.614 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 98 15.046 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 49 4.474 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 20 4.533 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 112 11.145 

2 Thư viện, trung tâm học liệu 2 4.566 

3 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 
108 25.348 

  Tổng: 430 78.093 

III.5.2. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo... sách, tạp chí, kể cả e-

book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 
 

TT Lĩnh vực Số lượng 

1 Kinh doanh và quản lý 27.143  

2 Toán và thống kê 3.105  

3 Máy tính và công nghệ thông tin 27.328  

4 Công nghệ kỹ thuật 9.316  

5 Kỹ thuật 86.331  

6 Kiến trúc và xây dựng 77.636  

7 Khoa học xã hội và hành vi 8.054  

8 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 9.061  

9 Dịch vụ vận tải 32.218  

   Tổng: 280.193  
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III.6. Tổng số giảng viên toàn thời gian chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại 

học: 814 Giảng viên, trong đó 07 GS, 92 PGS, 233 Tiến sĩ, 449 Thạc sĩ.  

Tổng số giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học: 53 

Giảng viên.  

 Cán bộ kê khai 

(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên 

hệ, địa chỉ Email) 

Nguyễn Thị Hoà, 0904.463.246 

nthoaly@utc.edu.vn 

    Ngày 23 tháng 6 năm 2022 

      HIỆU TRƯỞNG 

 

 
    (Đã ký, đóng dấu) 

 

       PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long 

        


